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BỘ NỘI VỤ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 145/QĐ-BNV
Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2025
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2030; ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2026-2030
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Căn cứ Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị   quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng  7  năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030;
Căn cứ Thông báo số 25/TB-VPCP ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Văn phòng Chính phủ Thông báo   ý kiến kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ chín ngày 15 tháng 01 năm 2025;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2026-2030.
Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3.  Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTg Thường trực Chính phủ
Nguyễn Hòa Bình (để b/c);
- Thứ trưởng Cao Huy;
- Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: Văn thư, CCHC.
BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Thanh Trà
KẾ HOẠCH
SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2030; ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Quyết định số 145/QĐ-BNV   ngày 03 tháng   3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu:
- Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu và các nhiệm vụ qua 5 năm triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 76/NQ-CP), trên cơ sở đó, làm nổi bật những kết quả đã đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm về cải cách hành chính nhà nước của giai đoạn 2021-2025.
- Phát hiện những sáng kiến và cách làm hay, những điển hình, mô hình tốt trong cải cách hành chính.
- Trên cơ sở thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng về cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong kỷ nguyên mới của đất nước, rà soát, bổ sung, điều chỉnh mục tiêu và các nhiệm vụ của Nghị quyết 76/NQ-CP và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2026-2030.
2.   Yêu cầu:
- Việc sơ kết, đánh giá phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, gắn với công tác thi đua, khen thưởng.
- Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 76/NQ-CP, các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các bộ, ngành, địa phương) để đánh giá toàn diện, hệ thống, khách quan, trung thực kết quả cải cách hành chính đạt được giai đoạn 2021-2025, những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm để từ đó đề xuất được những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn 2026-2030 theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng.
- Báo cáo sơ kết và các chuyên đề phải bảo đảm chất lượng, toàn diện, chuyên sâu, có sức lan tỏa tích cực tới toàn xã hội và cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến chính quyền cơ sở.
II. NỘI DUNG SƠ KẾT
1. Ban hành Đề cương hướng dẫn sơ kết giai đoạn 2021-2025:
- Thời gian: Tháng 03 năm 2025;
- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ;
- Cơ quan phối hợp: Các bộ, ngành, địa phương.
2. Các   bộ, ngành, địa phương tổ chức sơ kết, xây dựng báo cáo sơ kết và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2026-2030:
Các bộ, ngành, địa phương tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 05 năm (2021-2025) triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2026-2030, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2026-2030 và gửi Báo cáo sơ kết về Bộ Nội vụ trước ngày 30 tháng 6 năm 2025.
3. Xây dựng các báo cáo sơ kết theo lĩnh vực trong giai đoạn 2021-2025:
a) Nội dung các chuyên đề:
- Bộ Tư pháp: Chuyên đề cải cách thể chế.
- Bộ Nội vụ 07 chuyên đề:
+ Chuyên đề công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính;
+ Chuyên đề xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
+ Chuyên đề đo lường, xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước;
+ Chuyên đề cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước;
+ Chuyên đề cải cách chế độ công vụ;
+ Chuyên đề cải cách chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức;
+ Chuyên đề cải cách chính sách tiền lương đối với người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, chính sách bảo hiểm hội và ưu đãi người có công.
- Bộ Tài chính 02 chuyên đề:
+ Chuyên đề đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;
+ Chuyên đề về đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước; cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Bộ Khoa học và Công nghệ 02 chuyên đề:
+ Chuyên đề phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.
+ Chuyên đề hoàn thiện các quy định pháp luật về đổi mới cơ chế tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; cơ chế, chính sách phát triển thị trường khoa học và công nghệ gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ và đổi mới tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và cơ chế tự chủ của của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
- Bộ Y tế 02 chuyên đề:
+ Chuyên đề đổi mới tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế và đổi mới chính sách bảo hiểm y tế;
+ Chuyên đề triển khai phương pháp đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo 02 chuyên đề:
+ Chuyên đề đổi mới tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (cả giáo dục nghề nghiệp); việc sắp xếp hệ thống mạng lưới trường, lớp mầm non, phổ thông, đại học (cả giáo dục nghề nghiệp), đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và người lao động;
+ Chuyên đề triển khai phương pháp đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chuyên đề đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
- Bộ Công an: Chuyên đề phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06).
- Bộ Quốc phòng: Chuyên đề đổi mới công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh, thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.
- Văn phòng Chính phủ: Chuyên đề cải cách thủ tục hành chính; phát triển, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
b) Thời gian thực hiện:
Các báo cáo chuyên đề gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 31 tháng 7 năm 2025.
4. Khảo sát tại một số bộ, ngành, địa phương theo chuyên đề
- Thời gian: Quý II, III năm 2025;
- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ;
- Cơ quan phối hợp: Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan có liên quan.
5. Xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện giai đoạn 2021-2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2026-2030:
- Thời gian: Quý III năm 2025;
- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ;
- Cơ quan phối hợp: Các bộ, ngành, địa phương.
6. Tổ chức hội thảo, hội nghị lấy ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, của   các cơ quan, tổ chức vào dự thảo báo cáo sơ kết:
- Thời gian: Quý III năm 2025;
- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ;
- Cơ quan phối hợp: Các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
7. Trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo sơ kết:
- Thời gian: Quý IV năm 2025;
- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ;
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.
8. Tổ chức Hội nghị sơ kết của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.
- Thời gian: Quý IV năm 2025;
- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ;
- Cơ quan phối hợp: Các bộ, ngành, địa phương.
III.   TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm thực hiện của Bộ Nội vụ:
a) Vụ Cải cách hành chính:
- Xây dựng Đề cương hướng dẫn sơ kết;
- Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính lập dự toán kinh phí triển khai các hoạt động sơ kết;
- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai kế hoạch sơ kết;
- Xây dựng kế hoạch khảo sát và tổ chức khảo sát tại một số bộ, ngành, địa phương;
- Tổ chức hội thảo, hội nghị lấy ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, của các cơ quan, tổ chức có liên quan vào dự thảo Báo cáo sơ kết;
- Xây dựng 03 chuyên đề:
+ Chuyên đề đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính;
+ Chuyên đề xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
+ Chuyên đề đo lường, xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
- Xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện giai đoạn 2021-2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2026-2030.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức Hội nghị sơ kết.
b) Vụ Kế hoạch - Tài chính:
Chủ trì, phối hợp với Vụ Cải cách hành chính bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch sơ kết.
c) Vụ Tổ chức - Biên chế:
Chủ trì, phối hợp với Vụ Chính quyền địa phương xây dựng báo cáo chuyên đề cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.
d) Vụ Công chức - Viên chức:
Chủ trì, phối hợp với Vụ Chính quyền địa phương xây dựng báo cáo chuyên đề cải cách chế độ công vụ.
đ) Vụ Chính quyền địa phương:
- Phối hợp với Vụ Tổ chức - Biên chế xây dựng báo cáo chuyên đề cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.
- Phối hợp với Vụ Công chức - Viên chức xây dựng báo cáo chuyên đề cải cách chế độ công vụ.
e) Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội:
Xây dựng 02 chuyên đề: Cải cách chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và Cải cách chính sách tiền lương đối với người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, chính sách bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.
g) Văn phòng Bộ:
Chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo chức năng của đơn vị, phối hợp với Vụ Cải cách hành chính thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch sơ kết thực hiện giai đoạn 2021-2025.
h) Trung tâm Công nghệ thông tin và Tạp chí tổ chức Nhà nước và Lao động:
Phối hợp với Vụ Cải cách hành chính và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính.
2. Trách nhiệm thực hiện   của các bộ, ngành và địa phương:
- Triển khai sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 theo quy định.
- Phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc tổ chức kiểm tra, khảo sát để tiến hành sơ kết có chất lượng, hiệu quả./.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




